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TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 

Học Kỳ I - Năm Học 2021-2022  

 

Ngày áp dụng: 20/9/2021  

 

LỚP 10A1, 10A2, 10B1 

 

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7h30 Tin học  Ngữ văn Toán  Lịch sử Toán  Vậ lý 

2 8h20 Tin học  Ngữ văn Toán  Tiếng Anh Toán  Vậ lý 

Giải lao 20 phút             

3 9h20 Địa lí Công Dân Tiếng Anh Hóa học Thể Dục Ngữ văn 

4 10h10 Địa lí Sinh học Tiếng Anh Hóa học Công Nghệ SHL 

 

LỚP 10B2, 10D1, 10D2 

 

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7h30 Lịch sử Ngữ văn Toán  Vậ lý Toán  Tiếng Anh 

2 8h20 Tiếng Anh Ngữ văn Toán  Vậ lý Toán  Tiếng Anh 

Giải lao 20 phút             

3 9h20 Tin học  Sinh học Địa lí Hóa học Công Nghệ Ngữ văn 

4 10h10 Tin học  Công Dân Địa lí Hóa học Thể Dục SHL 

 

Quý Thầy cô vui lòng kiểm tra lại TKB, điều chỉnh (nếu có). 

Tiết 1: Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 10 phút. 

Tiết 2: Từ 8 giờ 20 phút đến 9 giờ 00 phút. 

Giải lao: 20 phút. 

Tiết 3: Từ 9 giờ 20 phút đến 10 giờ 00 phút. 

Tiết 4: Từ 10 giờ 10 phút đến 10 giờ 50 phút. 

Tiết 5: Từ 10 giờ 55 phút đến 11 giờ 25 phút 
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 

Học Kỳ I - Năm Học 2021-2022  

 

Ngày áp dụng: 20/9/2021 

 

LỚP 11A1, 11A2, 11B1 

 

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7h30 Sinh học  Hóa học Địa lí  Vậ lý Tiếng Anh Ngữ văn 

2 8h20 Sinh học  Hóa học Công Nghệ Vậ lý Tiếng Anh Ngữ văn 

Giải lao 20 phút             

3 9h20 Toán Lịch sử Ngữ văn Toán Tin học  Thể Dục 

4 10h10 Toán Công dân Ngữ văn Toán Tin học  Tiếng Anh 

5 10h55           SHL 

 

LỚP 11B2, 11D1, 11D2 

 

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7h30 Sinh học  Hóa học Công Nghệ Vậ lý Tiếng Anh Ngữ văn 

2 8h20 Sinh học  Hóa học Địa lí Vậ lý Tiếng Anh Ngữ văn 

Giải lao 20 phút             

3 9h20 Tin học  Toán Ngữ văn Thể Dục Toán Lịch sử 

4 10h10 Tin học  Toán Ngữ văn Công dân Toán Tiếng Anh 

5 10h55           SHL 

 

Quý Thầy cô vui lòng kiểm tra lại TKB, điều chỉnh (nếu có). 

Tiết 1: Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 10 phút. 

Tiết 2: Từ 8 giờ 20 phút đến 9 giờ 00 phút. 

Giải lao: 20 phút. 

Tiết 3: Từ 9 giờ 20 phút đến 10 giờ 00 phút. 

Tiết 4: Từ 10 giờ 10 phút đến 10 giờ 50 phút. 

Tiết 5: Từ 10 giờ 55 phút đến 11 giờ 25 phút 
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 

Học Kỳ I - Năm Học 2021-2022  

 

Ngày áp dụng: 20/9/2021 

 

LỚP 12A1, 12A2, 12B1 

 

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7h30 Toán Vậ lý Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Sinh học 

2 8h20 Toán Vậ lý Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Sinh học 

Giải lao 20 phút             

3 9h20 Lịch sử Địa lí Toán Tin học  Công dân Tiếng Anh 

4 10h10 Lịch sử Địa lí Toán Thể Dục Công Nghệ Ngữ văn 

5 10h55           SHL 

 

LỚP 12B2, 12D1, 12D2 

 

Tiết Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 7h30 Toán Vậ lý Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Tin học  

2 8h20 Toán Vậ lý Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Thể Dục 

Giải lao 20 phút             

3 9h20 Sinh học Lịch sử Toán Địa lí Công Nghệ Tiếng Anh 

4 10h10 Sinh học Lịch sử Toán Địa lí Công dân Ngữ văn 

5 10h55           SHL 

 

 

Quý Thầy cô vui lòng kiểm tra lại TKB, điều chỉnh (nếu có). 

Tiết 1: Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 10 phút. 

Tiết 2: Từ 8 giờ 20 phút đến 9 giờ 00 phút. 

Giải lao: 20 phút. 

Tiết 3: Từ 9 giờ 20 phút đến 10 giờ 00 phút. 

Tiết 4: Từ 10 giờ 10 phút đến 10 giờ 50 phút. 

Tiết 5: Từ 10 giờ 55 phút đến 11 giờ 25 phút 

 


